
Thi thử     ĐỀ 2 Toán 4 k 2
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phân số  bằng phân số nào dưới đây?	
	A.  
	B.  
	C.  
	D.  


Câu 2:   Tính   của 35 là: 
A. 30				B. 210			C. 245		D. 70
Câu 3: Trong các phân số sau, phân số nào tối giản:
A. 				B. 				C. 			D. 
Câu 4: Có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng số viên bi là:
	A.  
	B.  
	C.  
	D.  


Câu 5: Kết quả của phép tính:  là: 
	A.  
	B.  
	C.  
	D.  


Câu 6: Viết 3 thành phân số có mẫu số là 12:
	A.  
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 7: Phân số chỉ phần băng giấy được tô màu là:
	
	
	
	
	
	
	


A.  				B.  			C.  			D.  
Câu 8: Số 7 viết dưới dạng phân số là:
A.  				B.  			C.  			D.  
Câu 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A. 3 tấn 25 kg = 3025 kg
B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2
C. 2 phút 10 giây = 260 giây
D. 500 mm = 5 m
Câu 10: Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm:
a)  ... 		b)  .... 			c) 1 .... 			d)  .... 2
Câu 11:  Tính tổng của số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có năm chữ số khác nhau. 
- Đáp số là:………………………………………………………………………………………
Câu 12: Điền số hoặc phân số thích hợp vào chỗ trống:
	a)
	……. :  = 
	b)
	[image: A number and square with a red line

Description automatically generated with medium confidence]

	c)
	 : ……… = 1
	d)
	[image: A number and square with black lines

Description automatically generated with medium confidence]


II. TỰ LUẬN
Câu 1: Tính:
a) (………………………………………………………....………………….

b) ………………………………………………………………………………….
c)  :  +  x  = ......................................................................................................




Câu 2: Các phân số    ;  ;  ;  được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
....................................................................................................................................................
Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng  chiều dài.
a) Tính chu vi của thửa ruộng đó.
b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.
Bài giải
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Câu 4: Một đoàn xe có 5 xe chở gạo, 2 xe đầu chở được 4 200kg gạo, 3 xe sau mỗi xe chở được 1 200 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
Câu 5: Tính:
	a)  = ………………………………………………………………………………
c)  = ……………………………………………………………………..………….
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à


:


 


 


 


 


 


 


 


 


A. 


2


7


 


 


 


 


 


B. 


3


7


 


 


 


 


C. 


4


7


 


 


 


 


D. 


1


7


 


 


Câu 8: 


S


?


 7 vi


?


t dư


?


i d


?


ng phân s


?


 là:


 


A. 


1


7


 


 


 


 


 


B. 


7


1


 


 


 


 


C. 


1


1


7


 


 


 


 


D. 


7


7


 


 


Câu 


9


:


 


Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr


?


ng:


 


A. 3 t


?


n 25 kg = 3


0


25 kg


 


B. 5 km


2


 


17 m


2


 


= 5 000 017 m


2


 


C. 2 phút 10 giây = 260 giây


 


D. 500 mm = 5 m


 




  T hi t h ?        Đ ?   2   To án 4 k 2   I. TR ? C NGHI ? M   Câu 1:   Phân s ?   ?? ??   b ? ng phân s ?  nào dư ? i đây?  

A.  20 18    B.  15 45    C.  10 15    D.  4 5    

Câu  2 :      Tính     ?? ??   c ? a 35 là:    A.  30         B. 210       C. 245     D. 70   Câu  3 :   Trong các phân s ?   sau, phân s ?  nào t ? i gi ? n:   A.  18 81         B.  71 72         C.  25 100       D.  3 18   Câu  4 :   Có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đ ? . V ? y phân s ?  ch ?  s ?  bi màu  xanh so v ? i t ? ng s ?  viên bi là:  

A.  5 8    B.  8 5    C.  5 13    D.  8 13    

Câu  5 :   K ? t qu ?   c ? a phép tính:  ??   ??   ??   ??   ??   ??   ?? ??   ??   ??   ??   ??   ??   ??   là:   

A.  2 8    B.  1 3    C.  1 8    D.  2 3    

Câu  6 :  Vi ? t 3 thành phân s ?   có m ? u s ?   là 12:  

A.   3 1 2    B.   3 1  C.   3 6 1 2  D.   1 3  

Câu 7:  Phân s ố   ch ỉ   ph ầ n băng gi ấ y đư ợ c tô m à u l à :  

       

A.  2 7           B.  3 7         C.  4 7         D.  1 7     Câu 8:  S ?  7 vi ? t dư ? i d ? ng phân s ?  là:   A.  1 7           B.  7 1         C.  1 1 7         D.  7 7     Câu  9 :   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr ? ng:   A. 3 t ? n 25 kg = 3 0 25 kg   B. 5 km 2   17 m 2   = 5 000 017 m 2   C. 2 phút 10 giây = 260 giây   D. 500 mm = 5 m  

